

	   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH & THCS ĐẠI TÂN


	
KIỂM TRA CUỐI HKII NĂM  HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                                     





A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


	
	
	Kỹ
	Nội dung
	Mức độ nhận thức 
	

	TT
	
	
	
	
	
	
	Tổng

	
	
	
	Nhận
	Thông
	Vận
	Vận
	

	
	năng
	/đơn vị kỹ năng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	biết
	hiểu
	dụng
	dụng cao
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Đọc hiểu
(số câu)

	Đọc hiểu một đoạn ngữ liệu ngoài sgk.

	4
	1
	1
	0
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tích hợp tiếng Việt
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỉ lệ % điểm
	30
	10
	10
	
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Viết
(số câu)
	Viết bài văn  nghị luận văn học
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tỉ lệ % điểm
	10
	20
	10
	10
	50

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tỉ lệ % điểm các mức độ
	70
	30
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	




------------------ Hết -----------------











BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKII NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN 9


	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Ngữ liệu: Đoạn văn ngoài sgk.
-Tích hợp tiếng Việt
	Nhận biết:
- Các phép liên kết 
- Cụm DT
- Thành phần chính và thành phần phụ của câu
- Lượng từ
Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung văn bản.
Vận dụng:
-Liên hệ thực tế bản thân 
	4










	
1











	
1











	

	2
	Làm văn
	Viết bài văn nghị luận (về nhân vật văn học).
	Nhận biết:  Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài nghị luận văn học
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (Từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản…)
Vận dụng:
Viết được bài văn nghị luận (về nhân vật văn học).kết hợp được các yếu tố miêu tả, miêu tả nội tâm 
Vận dụng cao:
Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt.
	1*
	1*
	1*
	1*

	Tổng
	
	4
	1
	1
	1*

	Tỉ lệ %
	
	40
	30
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	
	70
	30




------------------ Hết -----------------



	

[bookmark: _GoBack]   PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH & THCS ĐẠI TÂN


	


KIỂM TRA GIỮA HKII NĂM  HỌC 2023-2024
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HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN ĐỌC HIỂU
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phép thế: Lòng tự trọng - Nó
	0,5

	2
	“những người đi sau”: Cụm DT

	0,5

	3
	Với lòng tự trọng, bạn / sẽ trở nên năng động và can đảm, sẵn sàng 
       Khởi ngữ        CN                              VN
tiến về phía trước để mở lối cho những người đi sau
	1,0

	4
	Lượng từ:
· Mỗi
· Những
	1,0

	5
	Lòng tự trọng giúp ta biết cách hành xử đúng mực cũng như luôn dũng cảm trong việc đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác.
	
1,0

	6
	· Biết thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ bạn bè
· Không quay cóp, gian lận trong kểm tra 
· Biết giữ lời hứa 
· Thành thật nhận lỗi và sửa lỗi
	1,0

	
	Tổng điểm phần I
	5,0 điểm



II. PHẦN VIẾT
1. Yêu cầu về kĩ năng: 
Biết làm bài văn nghị luận về một tác phẩm truyện hay đoạn trích. Có kiến thức vững chắc về văn bản: Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Văn viết có tính khái quát; có cảm xúc, hình ảnh; bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ; không mắc lỗi về dùng từ, chính tả, diễn đạt, kiến thức và ngữ pháp. 
2. Yêu cầu về kiến thức và cách cho điểm:
- Có thể có nhiều cách trình bày nhưng bài viết cần đảm bảo những ý cơ bản trong Hướng dẫn chấm.
 - Những bài làm có hướng đi khác nhưng phù hợp, thuyết phục vẫn chấp nhận.
	
	Nội dung
	Điểm

	2
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mỗi phần làm đúng nhiệm vụ của mình. 
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái thanh niên xung phong trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê.
	0,25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận (giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, phản biện); kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. 
- Thí sinh có thể có nhiều cách triển khai, miễn là hợp lý. 
	

	
	A. Mở bài
- Giới thiệu chung về tác giả, tác phẩm Những ngôi sao xa xôi
- Truyện làm nổi bật tâm hồn trong sáng mơ mộng và tinh thần dũng cảm lạc quan trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn
	0,5

	
	II. Thân bài
1. Hoàn cảnh sống và chiến đấu
- Ba cô gái Thao, Phương Định, Nho làm ở tổ trinh sát mặt đường
- Họ sống trên một cao điểm giữa vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung bom đạn nguy hiểm
- Công việc nguy hiểm phải chạy trên cao điểm cả ngày, phơi mình giữa vùng trọng điểm bắn phá của máy bay địch, sau mỗi trận bom phải đo khối lượng đất đá, đánh dấu bom chưa nổ, phá bom
→ Công việc, hoàn cảnh sống nguy hiểm đòi hỏi sự gan dạ, bình tĩnh
2. Phân tích những nét chung và nét riêng của ba cô gái thanh niên xung phong
- Họ đều là những cô gái thanh niên xung phong còn trẻ, phải xa nhà, xa mái trường đi chiến đấu
* Nét chung
- Phẩm chất cao đẹp: tinh thần trách nhiệm cao với công việc, không sợ cái chết
- Dũng cảm, gan dạ: Sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dám đối mặt với cái chết mà không nao núng dù nhiều lần họ bị bom vùi và làm bị thương
- Họ có tinh thần đồng đội gắn bó, thân thiết: thể hiện ở tính tình, sự quan tâm chăm sóc chu đáo khi đồng đội bị thương
- Nêu bật vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái thanh niên xung phong
    + Là những cô gái trẻ dễ vui, mơ mộng nhưng cũng trầm tư sâu lắng
    + Họ nữ tính, thích làm đẹp cho cuộc sống ở chiến trường khói lửa
    + Bình tĩnh, chủ động, lạc quan luôn nghĩ về tương lai
* Nét riêng
- Nho là em út tính nết trẻ con, thích ăn kẹo, có dáng vẻ bé nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng rất bản lĩnh, rắn rỏi
- Chị Thao là người thích làm dáng nhất, ở chị có những nét tính cách tưởng trái ngược nhau:
    + Thích hát bài hát do Phương Định bịa ra nhưng lại không hát trôi chảy bài nào
    + Rất dũng cảm táo bạo nhưng lại sợ máu, sợ vắt
    + Trong cô có sự nhút nhát mềm yếu của cô gái, là cô gái bản lĩnh trong chiến đấu
- Nhân vật Phương Định
    + Là cô gái Hà Nội vào chiến trường 3 năm, hay hoài niệm về quê hương, mẹ, mái trường...
    + Là cô gái hồn nhiên mơ mộng với nhiều nét tính cách thể hiện rất rõ ràng: thích hát, thuộc nhiều bài hát, say sưa tận hưởng cơn mưa hồn nhiên như chưa hề nghe thấy tiếng bom đạn nổ
→ Đó là vẻ đẹp trong sáng hồn nhiên, thật đáng yêu
    + Chăm sóc chu đáo cho đồng đội
    + Là cô gái nhạy cảm, duyên dáng nhưng không biểu lộ tình cảm, tỏ ra kín đáo trước đám đông, tưởng như kiêu kì nhưng lại tạo nên một sức hút tự nhiên
    + Nổi bật nhất phẩm chất anh hùng: có tinh thần trách nhiệm với công việc, gan dạ tự tin, thận trọng khi làm nhiệm vụ
→ Qua hành động và dòng suy tư của nhân vật tác giả Lê Minh Khuê cho người đọc thấy được thế giới nội tâm phong phú cùng phẩm chất anh hùng của nhân vật
3. Thành công nghệ thuật
- Phương thức trần thuật: kể bằng ngôi thứ nhất chân thực, miêu tả thế giới nội tâm phong phú sâu sắc
- Ngôn ngữ giọng điệu: lời kể linh hoạt, câu văn ngắn, câu đặc biệt tạo được sự nhịp nhàng phù hợp không khí chiến đấu
- Nghệ thuật miêu tả tâm lý và tính cách nhân vật đa dạng, sinh động
	





3,0








0,5

	
	III. Kết bài
   - Khẳng định vẻ đẹp của nhân vật
  - Suy nghĩ liên hệ bản thân.
	0,5

	
	d. Sáng tạo: có quan điểm riêng, suy nghĩ phù hợp.
	0.25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	
	*Mức tối đa: (4- 5,0 điểm)  Đáp ứng tốt các yêu cầu trên:  có kĩ năng làm bài văn tự sự. Vận dụng phù hợp, linh hoạt các yêú tố miêu tả, nghị luận....
* Mức chưa tối đa 
 - Đủ nội dung, đủ bố cục, bài làm đúng kiểu bài tự sự diễn đạt chưa thật hay: (2,5- 3,75 điểm.)
-Được một số ý,  chưa linh hoạt ,  sự việc kể chưa phù hợp, diễn đạt chưa hay, còn mắc lỗi: (0,5- 2,0 điểm)
* Mức không đạt (0 điểm)
 Lạc đề, sai toàn bộ hoặc không làm bài. 
	

	
	Tổng điểm phần II
	5,0 điểm

	
	Điểm phần I+II
	10,0 điểm



                                                           Đại Tân, ngày 20 tháng 4 năm 2024
                                                                 Người ra đề: 



                                                               Huỳnh Thị Phượng


